MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2023)

	CÔNG TY…….

Đc:………….
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền - Phường Võ Cường - TP Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com
Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Tiêu chuẩn kỹ thuật
	Quy cách đóng gói
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Chủng loại/ Ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm
	Hãng/ Nước sản xuất
	Mã nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT( nếu là TTBYT)
	Báo giá

(VNĐ)
	Thành tiền

(VNĐ)

	1
	Dầu parafin tiệt trùng
	 - Thành phần: parafin lỏng vô khuẩn
 - Có tính chất bôi trơn được dùng trong y tế
 - Dung dịch trong đóng trong ống hàn kín, vô khuẩn
 - Đóng gói tối thiểu 5 ml/ống
	
	ống
	9,100
	DPV/001;
DPV/001
	Vĩnh Phúc - Việt Nam


	5
	 
	 

	2
	Dung dịch EA50 dùng cho nhuộm Papanicolaou 
	 Dung dịch nhuộm dạng lỏng, màu xanh, mùi cồn tự nhiên, có thể hòa tan trong nước
- Điểm nóng chảy / điểm đóng băng: ~ -114°C
- Điểm sôi và Phạm vi sôi: 78-80 °C
- Điểm nóng chảy / Điểm đóng băng: -89.5ºC
- Điểm chớp cháy: ~13 °C
- Thành phần gồm có:
- Ethyl Alcohol ~85%; Nước 5%; Isopropyl Alcohol ~4%; Methyl Alcohol ~4%; Muối Eosin Y disodium <3%; Phosphotungstic Acid <5%; Fast Green FCF <3% 

- Đóng gói tối thiểu 1000 ml/chai
	
	Chai
	2
	CM8952
	Cancer Diagnostics, Inc - Hoa Kỳ


	3
	 
	 

	3
	Giấy đo độ PH
	- Dùng để đo nồng độ PH

- Đóng gói tối thiểu 50 tờ/tệp
	
	tệp
	3
	pH test paper
	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd - Trung Quốc
	6
	 
	 


 - Thành phần gồm methanol, diethylammonium chloride, eosin G

- Nhiệt độ sôi>65°C (ở 1013 hPa, tỷ trọng 0,99 g/cm3 ở 20°C, giá trị pH 6-8,2 (H2O,ở 20°C, không pha loãng)


1092041000

	
	Merck - Đức


	không phân nhóm
	 
	 

	5
	Glucose 
	 - Công thức hóa học C6H12O6, dạng bột khan. 

- Đóng gói tối thiểu 500 g/gói
	
	gói
	50
	A901
	Nhật Quang - Việt Nam
	không phân nhóm
	 
	 

	6
	Hóa chất dùng hấp phụ CO2
	 - Thành phần hóa học là Na2CO3 dùng để hấp phụ CO2 trong gây mê đường hô hấp. 
- Đóng gói tối thiểu 500g/hộp.
	
	Hộp
	400
	 Soda lime 
	Xilong - Trung Quốc


	không phân nhóm
	 
	 

	7
	Dung dịch tẩy rửa ít bọt đa mục đích cho thiết bị y tế 
	Dùng để làm sạch và làm bóng dụng cụ bằng thép không gỉ thủ công và bằng máy tự động
Thành phần:
• Potassium Hydroxide: 1-5%
• Acrylic Acid Polymer Sodium Salt: 1-5%
• Triethanolamine: 1-5%
• Water: 70-90%
Đóng gói tối thiểu 3,8 lit/can
	
	can
	20
	   METRICLEAN2/
10-8100 
	Metrex Research - Hoa Kỳ


	3
	 
	 

	8
	Hóa chất nhuộm sinh thiết tức thì
	 - Công thức hoá học C₁₅H₁₆N₃SCl
 - Chất rắn, dùng để chuẩn đoán mô bệnh học
 - Đóng gói tối thiểu 25 g/lọ
	
	lọ
	2
	 Toluidine blue
	Himedia  - Ấn Độ


	không phân nhóm
	 
	 

	9
	Composite hàn răng vĩnh viễn
	 - Thành phần có chứa: dimethacrylates (19-20% trọng lượng), chất độn chứa: thủy tinh bari, ytterbium trìfluoride, hỗn hợp oxide; chất đồng trùng hợp (80-81% trọng lượng), các chất phụ gia, chất khơi mào; chất ổn định, chất màu (<1% trọng lượng). Tổng hàm lượng chất độn vô cơ là 55-57%; kích thước hạt của chất độn vô cơ từ 40 nm-3000 nm, màu A3; A3.5
- Dùng để trám các răng trước và sau
- Đóng gói tối thiểu 0,25 g/nhộng
	
	Nhộng
	120
	Tetric N-Ceram Refill 10x0.25g /Mã sản phẩm 604037;604038
	Ivoclar Vivadent AG - Liechtenstein


	6
	 
	 

	10
	Ống nghiệm nhựa  16x100mm
	 - Ống bằng nhựa PP, không màu, dùng để đựng mẫu sử dụng cho xét nghiệm; không phản ứng với mẫu đựng bên trong; có kích thước 1,6 cm x 10 cm, không nắp

- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	
	Cái
	24,700
	 Test tube PP16x100mm
	Công ty TNHH Polygreen Việt Nam - Việt Nam


	5
	 
	 

	11
	Que cấy nhựa 1ul
	 - Que cấy nhựa định lượng 1 ul, sản xuất bằng nhựa HIPS, chất liệu mềm dẻo dễ dàng lấy mẫu cấy vi sinh mà không ảnh hưởng đến môi trường cấy; đóng gói vô trùng

- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	
	cái
	8,000
	 LP0001-2
	MIDA - Việt Nam


	5
	 
	 

	12
	Que cấy nhựa 10ul
	 - Que cấy nhựa định lượng 10 ul, sản xuất bằng nhựa HIPS, chất liệu mềm dẻo dễ dàng lấy mẫu cấy vi sinh mà không ảnh hưởng đến môi trường cấy; đóng gói vô trùng

- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	
	cái
	8,000
	LP0002-2
	MIDA - Việt Nam


	5
	 
	 

	13
	Than hoạt tính
	 - Than bột mịn, màu đen. 
- Là một dạng của carbon được dùng trong y tế để giải độc

- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	
	kg
	1
	 
	Xilong - Trung Quốc


	không phân nhóm
	 
	 

	14
	Thuốc chấm viêm lợi
	 - Thuốc chiết từ các vị thuốc nam dùng để điều trị viêm lợi, viêm niêm mạc miệng. 
 - Đóng gói tối thiểu 5ml/lọ
	
	Lọ
	200
	 Sindolor 
	Bắc Ninh - Việt Nam


	không phân nhóm
	 
	 

	15
	Thuốc Diệt Tuỷ răng chứa arsenic
	 - Có hoạt chất Arsenic dùng để diệt tủy. 
 - Đóng gói tối thiểu 1g/lọ
	
	Lọ
	4
	 
	Bắc Ninh - Việt Nam


	không phân nhóm
	 
	 



+ Dung dịch lỏng màu đỏ



- Thành phần gồm có:


Eosin Y/

	EML00G
	  Cancer Diagnostics, Inc - Hoa Kỳ


	3
	 
	 

	17
	Trichloroisocyanuric acid
	 - Công thức hóa học: C3Cl3N3O3
 - Hàm lượng tối thiểu 90%
 - Viên nén tròn màu trắng, tan nhanh trong nước; có mùi đặc trưng; khối lượng mỗi viên là 200g 

- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	
	kg
	187
	 
	TTCA - Trung Quốc


	không phân nhóm
	 
	 

	18
	Keo dán nha khoa
	 - Thành phần gồm: ethyl alcohol, Bisphenol A diglycidyl Ether Dimethacrylate (Bisgma), silane treated silica; 2- Hydroxyethyl methacrylate (HEMA); copolymer of acrylic and itaconic acids, glycerol 1,3 dimethacrylate, diurethane dimethacrylate (UDMA); nước, diphenyliodonium hexafluorophosphate.
- Keo dán nha khoa 02 bước dùng  xoi mòn với acid (total-etch), với độ bền dán cao. Dán tốt trên men và ngà. Keo dán nền ethanol/nước. Chai nhỏ giọt độc đáo, dễ sử dụng. Nắp đóng an toàn, hạn chế tối thiểu sự bay hơi

- Đóng gói tối thiểu 6 g/lọ


	
	lọ
	5
	ADPER SGLBOND+/SGLBOND2/SCBOND 1 XT VIAL/ 
51202
	3M ESPE Dental Products - Hoa Kỳ


	3
	 
	 

	19
	Vật liệu trám tạm
	 - Thành phần gồm: zinc oxide, calci sulfate, ethyl alcohol
 - Dùng để trám răng tạm thời

- Đóng gói tối thiểu 30 g/lọ
	
	Lọ
	10
	Caviton #White
	  GC Corporation - Nhật Bản


	6
	 
	 

	20
	 Miếng cầm máu mũi
	Vật liệu cầm máu dùng cầm máu sau phẫu thuật mũi xoang:  
+ Chất liệu: Hydroxilated Poly-Vinyl Acetate       
+ Khả năng thấm hút: tối thiểu 21 lần trọng lượng ban đầu 
+ Được nén kép, không bị vụn
 + Không có xơ vải, không hóa chất, không bột, không gây hại cho môi trường
 + Có khả năng tương thích sinh học và cầm máu 
+ Đóng gói tiệt khuẩn từng miếng 
+ Kích thước: 8 x 2 x 1.5cm/miếng

- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	
	miếng
	1,200
	Merocel Standard Nasal Dressing/ 440402
	  Medtronic Xomed Inc - Hoa Kỳ


	3
	 
	 


 - Thành phần có trypan blue 0.06%W/v; Sodium chloride IP 0.85%w/v, isotonic base qs

	 - Đóng gói trong lọ vô khuẩn

- Đóng gói tối thiểu 1 ml/lọ
	
	lọ
	20
	Auroblue/  17086
	  Aurolab - Cộng hòa Ấn Độ


	6
	 
	 

	22
	Túi đựng máu
	- Có cấu trúc gồm 1 túi có chứa 35 ml CPDA-1 để thu thập 250 ml máu; đóng gói vô khuẩn
Trong đó dung dịch CPDA-1 gồm có: citric acid, sodium citrate, monobasic sodium phosphate; dextrose, adenine, nước pha tiêm.

- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	
	túi
	300
	Teruflex® CPDA-1 Single Blood Bag/ 1CD256E8
	  Terumo BCT Vietnam Co., Ltd. - Việt Nam


	1
	 
	 

	23
	Vật liệu cầm máu các loại
	 - Vật liệu cầm máu bằng gelatin dạng miếng bọt xốp màu trắng tiệt trùng, tự tiêu
 - Độ phồng sau khi thấm hút bằng 40 lần so kích thước sản phẩm
 - Tự tiêu sau 4 – 6 tuần
 - Kích thước 7x5x1cm/miếng

- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	
	Miếng
	160
	SPONGOSTAN/ 
MS0002 
	Ferrosan Medical Devices A/S - Đan Mạch


	1
	 
	 

	24
	  Máu cừu
	 - Máu cừu đã làm tan Fibrin, dùng để pha chế môi trường thạch máu

- Đóng gói tối thiểu 100 ml/lọ
	
	lọ
	9
	  MI002MS/ MI002MS 
	Nam Khoa - Việt Nam


	5
	 
	 

	25
	Hệ thống định danh thủ công vi sinh vật
	 - Hệ thống gồm các thanh định danh dựa vào tính chất sinh vật hóa học và theo nguyên tắc so màu..
 - Hộp 6 ống chuẩn (0,5; 1; 2; 3; 4; 5) đường kính 17,75 mm

- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	
	hộp
	2
	  McFarland Standards/
70900
	Biomerieux SA - Pháp


	3
	 
	 

	26
	Potassium dichromate
	Công thức hoá học K2Cr2O7
Dạng tinh thể có màu đỏ cam, không mùi, vị đắng
Khối lượng phân tử: 294.19 g/mol
- Nhiệt độ sôi: >500 °C
- Tỷ trọng: 2600 g/cm3 (20 °C)
- Nhiệt độ nóng chảy: 390 °C
- Trị giá pH: 3.5 - 5.0 (29.4 g/l, H₂O, 25 °C)
- Lượng hòa tan trong nước: 115 g/l
- Đạt tiêu chuẩn Dược điển Châu Âu hoặc tương đương
- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	
	kg
	25
	1048641000
	Merck - Đức


	không phân nhóm
	 
	 

	27
	Natri Clorid
	 - Công thức hoá học NaCl
 - Hàm lượng 99 %- 100,5 %
 - Bột kết tinh trắng hoặc gần như trắng, hay tinh thể không màu hoặc hạt trắng hoặc hạt gần như trắng. 

- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	
	kg
	3
	 
	Hóa Dược - Việt Nam


	không phân nhóm
	 
	 


 - Công thức hoá học H2O2


- Nồng độ ≥30% (kl/kl)

	- Chất lỏng trong suốt, không màu, mùi hơi đặc biệt

- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	
	lít
	10
	 
	Thuận phát - Việt Nam


	không phân nhóm
	 
	 

	29
	Dung dịch Formol đệm trung tính 10%
	 - Được sử dụng trong mô học và tế bào học làm chất cố định chính, là một chất khí không màu, có vị chua cay và tan trong nước., 
 - Dung dịch được hòa tan trong nước cất tỷ lệ 1:10. 

- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	
	lít
	1,000
	Formalin/
F0046
	Diapath S.P.A - Ý


	3
	 
	 

	30
	Harris Hematoxylin
	 - Dung dịch nhuộm không có thành phần muối thủy ngân clorit, có màu tím đậm, độ pH: 2.3-2.5
- Thành phần gồm có: Nước; Hematoxylin; Muối nhôm; Select Glycols; Select Acid; Select Preservative

- Đóng gói tối thiểu 500 ml/chai
	
	Chai
	30
	Harris Hematoxylin/
SH3777
	Cancer Diagnostics, Inc - Hoa Kỳ


	3
	 
	 

	31
	Côn trám bít ống tủy nha khoa
	 - Côn dùng trám bít ống tủy; độ thuôn 2 %, cỡ số 20-25
 - Đóng gói tối thiểu 120 cây/hộp
	
	Hộp
	12
	 Gutta -percha/ Mã sản phẩm tuỳ chọn: 20.2; 25.2 
	Sure Dent Corporation - Hàn Quốc


	6
	 
	 


Bằng chữ: ............................................. ./.

	Ghi chú:
Báo giá ghi chi tiết các nội dung về Giá và hiệu lực báo giá; Chất lượng hàng hóa mới 100%;
 Thời gian, địa điểm giao hàng, bảo hành hàng hóa và các điều kiện khác.

Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

	........, ngày ….  tháng ….  năm 2023

ĐẠI DIỆN CÔNG TY


